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 TỜ TRÌNH
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa,
 một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 
tại Bộ Khoa học và Công nghệ 


Kính gửi: Bộ trưởng Chu Ngọc Anh

Thực hiện Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (Mục I.4 Phụ lục các nhiệm vụ cụ thể ban hành kèm theo Kế hoạch), Văn phòng Bộ đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan (Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế và Trung tâm Công nghệ thông tin) xây dựng  Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP tại Bộ Khoa học và Công nghệ, xin kính trình Bộ trưởng như sau:
I. THÀNH LẬP, KIỆN TOÀN BỘ PHẬN MỘT CỬA TẠI BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Về căn cứ pháp lý 
Ngày 23/4/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
 - Tại Điểm a Khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP quy định:
“1. Tại cấp bộ
a) Căn cứ số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, tần suất tiếp nhận hồ sơ và tình hình bố trí trụ sở, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại bộ, cơ quan ngang bộ trực thuộc văn phòng bộ, cơ quan ngang bộ.
Trường hợp không thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại bộ, cơ quan ngang bộ thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quy định việc thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại tổng cục hoặc tương đương và cục”.
- Tại Khoản 6 Điều 7 của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP quy định:
“6. Tại bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại các đơn vị, cơ quan chuyên môn, Văn phòng bộ, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao nhiệm vụ tổng hợp theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các đơn vị, cơ quan này thông qua Hệ thống Thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.”.
- Tại Khoản 1 Điều 10 của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP quy định:
“1. Tại cấp bộ
a) Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại bộ, cơ quan ngang bộ do một lãnh đạo Văn phòng bộ đứng đầu; trường hợp thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại tổng cục và tương đương, cục, Bộ phận này do một lãnh đạo Văn phòng tổng cục và tương đương, lãnh đạo văn phòng cục đứng đầu;
b) Cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả do các cơ quan, đơn vị chuyên môn có thủ tục hành chính cử đến;
c) Văn phòng bộ, văn phòng tổng cục, văn phòng cục cử cán bộ, công chức, viên chức quản lý, vận hành trụ sở, trang thiết bị máy móc, hệ thống mạng của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.”.
Như vậy, căn cứ số lượng thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết, tần suất tiếp nhận hồ sơ và tình hình bố trí trụ sở, Bộ trưởng sẽ quyết định thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại Bộ hoặc Tổng cục/cục.
2. Về cơ sở thực tiễn 
2.1 Tình hình chung:
- Tổng số TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Bộ: 275 TTHC, trong đó:
+ Lĩnh vực hoạt động KH&CN: 108 TTHC.
+ Lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân: 49 TTHC.
+ Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng: 80 TTHC.
+ Lĩnh vực sở hữu trí tuệ: 38 TTHC.
- Tổng số đơn vị đầu mối giải quyết TTHC của Bộ: 21 đơn vị.
2.2 Thực tiễn tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ:
- Tổng số hồ sơ tiếp nhận năm 2017: 74.785 hồ sơ, trong đó:
 Lĩnh vực hoạt động KH&CN: 2.669 hồ sơ (chiếm 3,57%); lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân: 2.099 hồ sơ (chiếm 2,8%); lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng: 6.716 hồ sơ (chiếm 9%); lĩnh vực sở hữu trí tuệ: 63.301 hồ sơ (chiếm 84,6%).
- Tổng số hồ sơ tiếp nhận 09 tháng đầu năm 2018: 70.855 hồ sơ, trong đó:
Lĩnh vực hoạt động KH&CN: 2,936 hồ sơ (chiếm 4,14%), trong đó, hồ sơ trực tuyến: 641 (chiếm 21,8%, chủ yếu là hồ sơ của Cục Thông tin KH&CNQG và Quỹ Phát triển KH&CN QG); lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân: 1.305 hồ sơ (chiếm 1,84%); lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng: 5,707 hồ sơ (chiếm 8%), trong đó hồ sơ trực tuyến là 85 (chiếm 1,5%); lĩnh vực sở hữu trí tuệ: 60,907 hồ sơ (85,9%), trong đó hồ sơ trực tuyến là 5,915 (chiếm 9,7%).
- Hiện tại, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ KH&CN đang được thực hiện tại các đơn vị đầu mối trực tiếp giải quyết TTHC (21 đơn vị đầu mối). 
- Có một số đơn vị đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa như: Cục Sở hữu trí tuệ, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc, tuy nhiên chưa đáp ứng quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP.
3. Đề xuất kiện toàn, thành lập Bộ phận Một cửa tại Bộ Khoa học và Công nghệ
Từ những căn cứ pháp lý và cơ sở thực tiễn nêu trên, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện TTHC, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đáp ứng các yêu cầu của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Văn phòng Bộ đề xuất thành lập Bộ phận Một cửa tại 04 đầu mối của Bộ gồm:
3.1 Bộ phận Một cửa tại trụ sở Bộ KH&CN:
Bộ phận này do Lãnh đạo Văn phòng Bộ đứng đầu, có nhiệm vụ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC trong lĩnh vực hoạt động KH&CN và lĩnh vực an toàn bức xạ hạt nhân.
* Lý do: 
- Tổng số lượng TTHC tiếp nhận tại trụ sở Bộ lớn: 157/275 (chiếm 57%)
- Tổng số lượng đầu mối trực tiếp giải quyết TTHC là 17 đầu mối (chiếm 85%). 
- Tổng số hồ sơ phát sinh không nhiều, chiếm khoảng 4% so với tổng số hồ sơ của cả Bộ (do Cục SHTT chiếm tỷ lệ lớn nhất khoảng 85%).
- Việc phối hợp giữa Bộ phận Một cửa và đơn vị trực tiếp thực hiện TTHC là tương đối thuận lợi do cùng ở trụ sở Bộ (14 đơn vị). Riêng 03 đơn vị không ở trụ sở Bộ (gồm Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia, Cục Phát triển thị trường doanh nghiệp KH&CN) thì số lượng hồ sơ phát sinh chủ yếu là trực tuyến (Quỹ PTKH&CNQG chiếm khoảng 70%, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia chiếm khoảng 40%); Cục Phát triển thị trường doanh nghiệp KH&CN thì rất ít hồ sơ (khoảng 20 hồ sơ/01 năm).
3.2 Bộ phận Một cửa tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ 
Bộ phận này do Lãnh đạo Văn phòng Cục đứng đầu, có nhiệm vụ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.
* Lý do: 
- Tổng số lượng TTHC tiếp nhận tại Cục: 38/275 (chiếm 13,8%).
- Đơn vị đầu mối trực tiếp giải quyết TTHC: Cục Sở hữu trí tuệ.
- Tổng số hồ sơ phát sinh rất lớn, chiếm khoảng 85% tổng số hồ sơ của Bộ. 
3.3 Bộ phận Một cửa tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
Bộ phận này do Lãnh đạo Văn phòng Tổng cục đứng đầu, có nhiệm vụ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
* Lý do: 
- Tổng số lượng TTHC tiếp nhận tại Tổng cục: 80/275 (chiếm 29%) tổng số TTHC tại Bộ.
- Đơn vị đầu mối trực tiếp giải quyết TTHC: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, là đơn vị đầu mối lớn, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, đo luờng, chất lượng sản phẩm, hàng hoá.
- Tổng số hồ sơ phát sinh không nhiều, chiếm khoảng 9% so với tổng số hồ sơ của cả Bộ  nhưng lĩnh vực này liên quan đến chuyên ngành kỹ thuật, khó và sâu và phần lớn liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp.
3.4 Bộ phận Một cửa tại trụ sở Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc 
Bộ phận này do Lãnh đạo Văn phòng Ban đứng đầu, có nhiệm vụ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, lao động được thực hiện theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội.
- Tổng số lượng TTHC tiếp nhận tại Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc: 52 TTHC;
- Đơn vị đầu mối trực tiếp giải quyết TTHC: Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc;
- Số lượng hồ sơ phát sinh không nhiều (9 tháng đầu năm 2018: 90 hồ sơ)
- Đây là TTHC riêng biệt, thực hiện theo ủy quyền của Chủ tịch UBNDTP Hà Nội, không thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ KH&CN.
3.5 Về bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận Một cửa
Căn cứ vào tình hình tiếp nhận hồ sơ thực tế, Bộ trưởng/Tổng cục trưởng/Cục trưởng/Trưởng Ban Khu CNC Hòa Lạc bố trí vị trí, diện tích phù hợp; cung cấp trang thiết bị (máy móc, trang thiết bị làm việc); bố trí khu vực cung cấp thông tin, ghế ngồi chờ, bàn để viết, máy tính nối mạng theo quy định tại Điều 13 Nghị định 61/2018/NĐ-CP.
II. CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ TRONG DỰ THẢO KẾ HOẠCH
1. Xây dựng và ban hành Quyết định thành lập Bộ phận Một cửa; Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa (Điều 7 Nghị định 63/2018/NĐ-CP);
2. Xây dựng và ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Bộ Khoa học và Công nghệ;
3. Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của Bộ; Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Bộ giao cho UBND cấp tỉnh tiếp nhận (Khoản 2 Điều 35 Nghị định 61/2018/NĐ-CP);
4. Xây dựng và ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng thủ tục hành chính (Khoản 5 Điều 35 Nghị định 61/2018/NĐ-CP);
5. Rà soát, đề xuất các thủ tục hành chính thực hiện liên thông và xây dựng văn bản quy định việc thực hiện (Khoản 7 Điều 35 Nghị định 61/2018/NĐ-CP);
6. Xây dựng hoặc nâng cấp, quản lý Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ KH&CN và ban hành Quy chế hoạt động (Khoản 1 Điều 35 Nghị định 61/2018/NĐ-CP);
7. Xây dựng Quy chế về công tác lưu trữ hồ sơ, dữ liệu điện tử tại Bộ phận Một cửa;
8. Tổ chức chuyển đổi hồ sơ, tài liệu giấy liên quan đến hoạt động giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân thành hồ sơ điện tử;
9. Kết nối Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký kinh doanh và cổng thanh toán tập trung quốc gia để hỗ trợ xác thực thông tin người dân, doanh nghiệp và có thể thanh toán phí, lệ phí trực tuyến;
10. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, sử dụng hệ thống thông tin một cửa điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông;
        11. Tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của Bộ (Chương V Nghị định 61/2018/NĐ-CP).
III. CÁC Ý KIẾN THAM GIA CỦA CÁC ĐƠN VỊ VÀ TIẾP THU, GIẢI TRÌNH
Văn phòng Bộ đã gửi dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đến các đơn vị thuộc Bộ trực tiếp thực hiện TTHC để lấy ý kiến, kết quả:
..............
Trên đây là Tờ trình về Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại Bộ KH&CN. Văn phòng Bộ kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.
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